
 

UBND THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 

       Số:            /TB-HĐTD 

 
  Vĩnh Châu, ngày 26 tháng  10 năm 2023 

 THÔNG BÁO 
Về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự Vòng 1;  

lệ phí dự tuyển và danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng  

công chức cấp xã thị xã Vĩnh Châu, năm 2023 
 

 

Căn cứ Công văn số 1935/SNV-XDCQ ngày 10/7/2023 của Giám đốc Sở Nội 

vụ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, thị xã Vĩnh Châu; 

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 20/7/2023 của Ủy ban nhân dân thị 

xã Vĩnh Châu về việc tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Vĩnh Châu, năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày15/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp 

xã thị xã Vĩnh Châu, năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Vĩnh Châu, năm 2023; 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Vĩnh Châu năm 2023 (sau đây 

gọi là Hội đồng tuyển dụng) thông báo về việc triệu tập 48 thí sinh đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn (theo danh sách đính kèm) tham dự Vòng 1; lệ phí dự tuyển và danh mục tài 

liệu ôn tập thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Vĩnh 

Châu, năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Hình thức thi Vòng 1: Thi trắc nghiệm 

- Phần thi kiến thức chung; 

- Phần thi tin học. 

2. Thời gian, địa điểm thi Vòng 1: Ngày 11/11/2023 

a) Khai mạc và làm thủ tục dự tuyển 

- 7 giờ 15 phút ngày 11/11/2023: Khai mạc kỳ dự tuyển, nghe phổ biến 

quy chế. 

- Địa điểm: Phòng họp Trường Trung học cơ sở Châu Văn Đơ, đường 

Châu Văn Đơ, Khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

b) Thi tuyển Vòng 1 

- 8 giờ 30 phút ngày 11/11/2023. 

- Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Châu Văn Đơ, đường Châu Văn Đơ, 

Khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 
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c) Yêu cầu thí sinh dự thi phải có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút; trang 

phục gọn gàng, lịch sự. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ; chỉ sử 

dụng giấy thi được phát làm bài thi, không được làm bài thi trên giấy khác; bài thi 

chỉ viết bằng một loại mực màu xanh. Không được sử dụng các loại mực màu 

khác, mực nhũ, mực phản quang, bút phủ, bút chì để làm hoặc tẩy xóa bài thi. 

Không được mang vào phòng thi các loại tài liệu, điện thoại, máy ảnh, phương 

tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, các thiết bị ghi âm, 

ghi hình, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin. Thi sinh mang theo các loại tài 

liệu hoặc thiết bị đã nêu vào phòng thi, sử dụng hay chưa sử dụng đều bị coi là vi 

phạm nội quy, quy chế và phải bị xử lý theo quy định. Thi sinh đến dự thi phải 

mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh (Căn cước công dân, thẻ đảng viên…) để 

Ban coi thi đối chiếu trước khi vào phòng thi. 

3. Lệ phí dự tuyển: 

a) Mức lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (năm trăm ngàn đồng) theo 

quy định tại Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển 

dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

b) Thời gian nộp lệ phí: Từ ngày thông báo đến hết ngày 31/10/2023. 

c) Địa điểm nộp lệ phí: Phòng Nội vụ thị xã Vĩnh Châu, Khu hành chính 

Ủy ban nhân dân thị xã, Đường 30/4, Khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng. Điện thoại liên hệ: 02993.911.312. 

4. Danh mục tài liệu ôn tập: (theo nội dung tài liệu đính kèm). 

* Lưu ý: Thí sinh đối chiếu lại các thông tin cá nhân trong danh sách ban 

hành kèm theo Thông báo này. Trường hợp có thay đổi thông tin đề nghị liên hệ cơ 

quan thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức (Phòng Nội vụ) qua số điện 

thoại: 02993.911.312 để được xem xét, cập nhật thông tin. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã, 

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi có chỉ tiêu tuyển dụng; đăng 

công khai trên Cổng thông tin điện tử thị xã Vĩnh Châu tại địa chỉ 

http://www.vinhchau.soctrang.gov.vn và phát thanh trên hệ thống thông tin truyền 

thanh để thí sinh được biết. 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Vĩnh Châu thông báo đến các 

thí sinh được biết và tham dự./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Các thành viên HĐTD; 

- Ban Giám sát;  

- Trưởng ban Đề thi;                         

- Phòng Nội vụ; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

   - Truyền thanh thị xã;  

- UBND các xã, phường; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã;                                                     

- Lưu: VT, NC.  

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ                                                                                     

Trần Trí Vân     

http://www.vinhchau.soctrang.gov.vn/
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I

1 Nguyễn Văn Khang 14/02/2001 Nam Kinh
ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng
ĐH Luật UDCB B1-AV

UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
Không

2 Trần Hiền Vinh 10/08/2000 Nữ Hoa
Số 42, khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước, thị 

xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Luật UDCB B2-AB

UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không

3 Huỳnh Tuyết Nhi 26/06/1999 Nữ Kinh
Khóm Tân Qui, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Luật hành chính UDCB B1-AV

UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
Không

4 Nguyễn Huỳnh Giao 19/11/1990 Nữ Kinh Khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ĐH Luật A B-AV
UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
Không

5 Võ Thế Duyên 22/08/1997 Nữ Kinh
Khóm Cà Săng , Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng
ĐH Luật UDCB B1-AV

UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
Không

6 Thạch Thùy Xuân Hạnh 13/12/1985 Nữ Kinh
Khóm Cà Săng , Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng
ĐH Luật B B-AV

UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
Không

7 Quản Minh Thảo 19/09/1983 Nam Kinh
Đường Đồng Khởi, Khóm 2, Phường 1, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Luật A B-AV

UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
quân nhân xuất ngủ Không

8 Sơn Thủy Đa Ri 10/12/1987 Nữ Khmer
Số 1161/14/22, QL1, khóm Tâm Trung, phường 10, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Luật

Tư pháp hộ 

tịch
UDCB B-AV

UBND Phường 2, thị xã 

Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không

Có 02 năm liền kề làm công việc phù 

hợp với vị trí cần tuyển tính thời điểm 

thông báo tuyển dụng.

9 Trần Văn Toàn 21/6/1981 Nam Kinh
Khóm Biểm Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Luật B B-AV

UBND phường Khánh 

Hòa, thị xã Vĩnh Châu
Không

10 Ngô Thị Thùy Dương 19/08/1988 Nữ Kinh
Khóm Kinh Mới Đông, phường Khánh Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Luật UDCB B-AV

UBND phường Khánh 

Hòa, thị xã Vĩnh Châu

Hoạt động không 

chuyên trách cấp xã
Không

11 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 19/12/1999 Nữ Kinh
Khóm Kinh Ven, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Luật UDCB B-AV

UBND phường Khánh 

Hòa, thị xã Vĩnh Châu
Không Chứng chỉ tiếng Khmer

12 Thạch Viên 28/06/1989 Nam Khmer
ấp No Tom, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng
ĐH Luật A B-AV

UBND phường Khánh 

Hòa, thị xã Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không

Giới tính

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí: Công chức Tư pháp - Hộ tịch (phụ trách chứng thực)

Miễn thi môn 

tin học

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, THIÊU CHUẨN THAM DỰ VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023

STT Họ và tên Dân tộc Nơi thường trú

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chuyên ngành 

đào tạo

Chứng 

chỉ 

nghiệp vụ

Tin học Ghi chú
Ngoại 

ngữ
Đơn vị dự tuyển

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày     tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức cấp thị xã Vĩnh Châu, năm 2023)



II

1 Lê Đình Gương 21/09/1988 Nam Khmer
Khóm Sở Tại A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Luật UDCB C-AV

UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không Chứng chỉ tiếng Khmer

2 Huỳnh Văn Động 17/01/1987 Nam Kinh
ấp Xẻo Su, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng
ĐH Luật A B-AV

UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
Không Chứng chỉ tiếng Khmer

3 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17/09/1998 Nữ Kinh
ấp Tân Thành B, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng
ĐH Quản lý nhà nước UDCB B1-AV

UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
Không

4 Trần Thị Bích Thủy 03/05/1998 Nữ Kinh
Số 58, Đồng Khởi, khóm 2, Phường 1, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Luật UDCB B1-AV

UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
Không

5 Thạch Minh Lý 29/11/1999 Nam Khmer
Số 18, khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước, thị 

xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Công tác xã hội A B1-AV

UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không Chứng chỉ tiếng Khmer

6 Huỳnh Văn Tích 19/06/1982 Nam Kinh
Khóm Cà Săng , Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng
ThS Công tác xã hội A B1-AV

UBND Phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu
Con thương binh Không

7 Nguyễn Hồng Đào 16/03/1985 Nữ Kinh
Khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Công tác xã hội A B-AV

UBND phường Khánh 

Hòa, thị xã Vĩnh Châu

Hoạt động không 

chuyên trách cấp xã
Không

8 Phạm Hải Đăng 26/03/1990 Nam Kinh
ấp Nguyễn Út, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng
ĐH Luật B B-AV

UBND phường Khánh 

Hòa, thị xã Vĩnh Châu

Hoạt động không 

chuyên trách cấp xã
Không Chứng chỉ tiếng Khmer

9 Trần Lê An Khang 07/8/1996 Nam Kinh
Số 218C, đường Đồng Khởi, Khóm 2, Phường 1, thị 

xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Luật UDCB B-AV

UBND phường Khánh 

Hòa, thị xã Vĩnh Châu
Không Chứng chỉ tiếng Khmer

10 Khưu Phến Suổl 06/08/1989 Nam Kinh
ấp Trà Teo, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng
ĐH Luật UDCB B-AV

UBND phường Khánh 

Hòa, thị xã Vĩnh Châu

Hoạt động không 

chuyên trách cấp xã
Không

11 Thạch Thị Thảo 18/11/1993 Nữ Khmer
Số 152, ấp Hòa Thành, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Công tác xã hội không A B-AV

UBND xã Vĩnh Hải, thị 

xã Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không

12 Trần Thanh Truyền 10/11/1990 Nam Kinh
ấp Âu Thọ A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng
ĐH Luật B B-AV

UBND xã Vĩnh Hải, thị 

xã Vĩnh Châu

Người hoàn thàn 

nghĩa vụ quân sự
Không

13 Lâm Thị Huệ Nhi 21/4/2001 Nữ Hoa
ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng
ĐH Luật UDCB B1-AV

UBND xã Vĩnh Hải, thị 

xã Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không

14 Lâm Mi Na 20/03/1991 Nam Khmer
Khóm Wáth Pích, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Luật hành chính UDCB B-AV

UBND xã Vĩnh Hải, thị 

xã Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không

15 La Mỹ Nhi 31/07/1993 Nữ Kinh
Số 102/12/05, đường 30/4, khóm 2, phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Luật A A2-AV

UBND xã Vĩnh Hải, thị 

xã Vĩnh Châu
Không

16 Kim Sinh Sil 0505/1995 Nam Khmer
Só 258, ấp PreyChop B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Xã hội học UDCB B-AV

UBND xã Vĩnh Hải, thị 

xã Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không

Vị trí: Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Lao động - Thương binh - Xã hội và giảm nghèo)



III

1 Hồ Thị Thanh Trúc 10/10/1993 Nữ Kinh
ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng
ĐH Luật A B1-AV

UBND xã Vĩnh Hải, thị 

xã Vĩnh Châu

Người hoạt động 

không chuyên trách 

cấp xã

Không Thiêu thông tin ngoại ngữ tin học

2 Nguyễn Thị Chúc Ngoan 12/02/1987 Nữ Kinh
Khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Xã hội học A B-AV

UBND xã Vĩnh Hải, thị 

xã Vĩnh Châu
Không

3 Trần Thị Thu Hiền 01/01/1990 Nữ Khmer
ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng
ĐH

Báo trí và truyền 

thông
A B-AV

UBND xã Vĩnh Hải, thị 

xã Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không

4 Triệu Trường Em 01/05/1991 Nam Khmer
ấp Ngọn, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng
ĐH

Sư phạm Thể dục - 

Thể thao
B B-AV

UBND xã Vĩnh Hải, thị 

xã Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không

5 Triệu Hai 09/10/1996 Nam Khmer
ấp Lền Buối, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng
ĐH Luật UDCB B-AV

UBND xã Vĩnh Hải, thị 

xã Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không

IV

1 Vỏ Thị Tuyết Trân 21/10/1999 Nữ Kinh
Số 58, khóm Kinh Mới Đông, phường Khánh Hòa, 

thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Khoa học đất UDCB A-AV

UBND phường Khánh 

Hòa, thị xã Vĩnh Châu
Không

2 Ngô Hoàng Dẹn 05/11/1987 Nam Kinh
Số 206, Đồng Khởi, khóm 2, Phường 1, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH, Ths Khoa học môi trường B B1-AV

UBND phường Khánh 

Hòa, thị xã Vĩnh Châu
Không

V

1 Tăng Thái Tâm 21/05/1993 Nam Khmer
Khóm Vĩnh Bình, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng
ĐH Quản lý đất đai B B-AV

UBND phường Khánh 

Hòa, thị xã Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không

Có 02 năm liền kề làm công việc phù 

hợp với vị trí cần tuyển tính thời điểm 

thông báo tuyển dụng.

2 Nguyễn Nhật Minh 05/01/1994 Nam Kinh
Số 295, Nguyện Huệ, khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Kiến trúc UDCB C-AV

UBND phường Vĩnh 

Phước, thị xã Vĩnh Châu
Không

3 Phạm Minh Trí 15/04/1999 Nam Kinh
251/9 Nguyễn Huệ, khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Xây dựng UDCB B-AV

UBND phường Vĩnh 

Phước, thị xã Vĩnh Châu
Không

4 Lâm Thị Diểm Thanh 05/01/2000 Nữ Hoa
ấp Trà Teo, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng
ĐH Quản lý đất đai UDCB A-AV

UBND phường Vĩnh 

Phước, thị xã Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không

VI

1 Thạch Phương Lam 11/11/1989 Nam Khmer
Số 258, khóm Cà Săng, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng
ĐH Quản lý thủy sản B B1-AV

UBND xã Lạc Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không

2 Trương Thanh Vân 30/08/2001 Nữ Kinh
Số 603, đường tỉnh lộ 936, khóm Wáth Pích, phường 

Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Quản lý môi trường UDCB B1-AV

UBND xã Lạc Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu
Không

Vị trí: Địa chính -Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (phụ trách Nông nghiệp - Môi trường)

Vị trí: Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Văn hóa - Thông tin - Thể thao)

Vị trí: Địa chính - Đô thị - Xây dựng và Môi trường (phụ trách Địa chính - Xây dựng)

Vị trí: Địa chính - Đô thị - Xây dựng và Môi trường (phụ trách Đô thị - Môi trường)



3 Phạm Thị Ngọc Thể 15/08/2000 Nữ Kinh
ấp Trà Teo, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng
ĐH Quản lý đất đai UDCB A-AV

UBND xã Lạc Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu
Không

4 Phạm Minh Khai 20/07/1995 Nam Kinh
ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng
ĐH Quản lý đất đai UDCB B-AV

UBND xã Lạc Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu
Không Chứng chỉ tiếng Khmer

5 Trần Quốc Việt 01/10/1987 Nam Kinh
Số 61, ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, 

tỉnh Cà Mau
ĐH Nuôi trồng thủy sản B B-AV

UBND xã Vĩnh Hiệp, thị 

xã Vĩnh Châu
Không

6 Trịnh Văn Hùng 21/11/1981 Nam Kinh
Khóm Wáth Pích, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH

Quản lý tài nguyên 

và môi trường
B B-AV

UBND xã Vĩnh Hiệp, thị 

xã Vĩnh Châu
Không Chứng chỉ tiếng Khmer

7 Hứa Thanh Trang 09/05/2001 Nữ Kinh Khóm 4, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ĐH
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
UDCB B1-AV

UBND xã Vĩnh Hiệp, thị 

xã Vĩnh Châu
Không

VII

1 Đường Tuyết Hạnh 27/02/1987 Nữ Hoa
Số 432, ấp PreyChop B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Kế toán B A-AV

UBND xã Lai Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu
Dân tộc thiểu số Không

2 Trần Thị Mỹ Trinh 13/01/1990 Nữ Kinh
Khóm Bưng Tum, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
ĐH Kế toán B B-AV

UBND xã Lai Hòa, thị xã 

Vĩnh Châu
Không

Danh sách này gồm 48 thí sinh.

Vị trí: Tài chính - Kế toán
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